CHƯƠNG V: YÊU CẦU KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về dự án, gói thầu:

1. Tên Dự án: Mua sắm bình ắc quy, máy hàn, máy đo cáp quang phục vụ công

tác sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Bình Phước năm 2025.

2. Tên Gói thầu: Gói thầu: Mua sắm bình ắc quy phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Tên Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai.
4. Hiện trạng: 

- Hiện nay, phòng máy chủ Công ty Điện lực Đồng Nai (CS2) được lắp đặt 01 UPS 30kVA và hệ thống 02 tủ 80 bình ắc quy 12DC-150AH từ năm 2018 để cấp nguồn cho các thiết bị truyền dẫn hoạt động vận hành các hệ thống Online, SDH, SCADA, A2 WAN,…phục vụ ĐHSXKD của Công ty;
Trong quá trình hoạt động của UPS thì hệ thống bình ắc quy đóng vai trò vô cùng quan trong làm nhiệm vụ cấp nguồn DC cho UPS, để UPS chuyển đổi thành nguồn 220V cho các thiết bị hoạt động. Bình ắc quy qua nhiều năm hoạt động liên tục nạp xả điện dẫn đến tuổi thọ của ắc quy xuống cấp không còn đảm bảo cung cấp nguồn điện DC cho UPS hoạt động nữa, ngần đây đã xảy ra 02 sự cố mất nguồn 220V phòng máy chủ Công ty và các sự cố mất nguồn 220V tại các Điện lực. Qua tìm hiểu nguyên nhân, kết hợp với sự phân tích của chuyên gia về UPS, Bình ắc quy thì đi đến kết luận 02 sự cố mất nguồn 220V tại phòng máy chủ cùng các sự cố tại Điện lực là do bình ắc quy xuống cấp hư hỏng không còn khả năng lưu điện nữa.

- Các Điện lực được trang bị 01 UPS và bình ắc quy 12DC-15AH từ năm 2018 để cấp nguồn cho các thiết bị truyền dẫn hoạt động vận hành các hệ thống Online phục vụ SXKD tại đơn vị;

- Mỗi khi xảy ra sự cố mất nguồn 220V tại phòng máy chủ tại Công ty và các Điện lực thì các thiết bị truyền dẫn OT và IT ngưng hoạt động làm gián đoạn và cô lập các tín hiệu Online, SDH, SCADA, A2, WAN…từ Công ty Điện lực Bình Phước đến EVNSPC, TT SCADA và các Điện lực huyện làm ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

- Công ty Điện lực Bình Phước có các Điện lực trực thuộc, nhiều Điện lực cách xa Văn phòng Công ty, Đội quản lý Điện Lộc Ninh, Bù Đốp cách xa Công ty gần 100km; Đội quản lý Điện Bù Gia Mập cách Công ty gần 75km, các Đội quản lý Điện phân bố về các hướng, khi có sự cố thì Công ty khó đáp ứng được thời gian xử lý sự cố, làm ảnh hưởng đến vận hành mạng VTDR của EVNSPC và PCBP.
5. Mục tiêu công việc: Đảm bảo nguồn điện 220V được cung cấp liên tục cho các thiết bị truyền dẫn hoạt động.
6. Quy mô dự án:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mô tả

	1
	Bình ắc quy khô axit chì kín khí
	Cái
	100
	Theo mục II. Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa thuộc Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT


7. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian giao hàng và hướng dẫn vận hành:

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó: Thời gian giao hàng và lắp đặt, hướng dẫn vận hành là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Địa điểm giao hàng và lắp đặt:


- Nhà thầu phải giao và tập kết hàng hóa tại kho thuộc Công ty Điện lực Đồng Nai (Cơ sở 2) – số 905 Quốc lộ 14, khu phố Tiến Thành 1, Phường Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai để Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hàng hóa trước khi lắp đặt.


- Sau khi hàng hóa được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi lắp đặt đạt yêu cầu của hợp đồng và Chủ đầu tư có văn bản đề nghị nhà thầu triển khai Lắp đặt và hướng dẫn vận hành, nhà thầu tiếp nhận lại hàng hóa và vận chuyển đến địa điểm sau để thực hiện lắp đặt:

- Công ty Điện lực Đồng Nai (Cơ sở 2). Địa chỉ: số 905 Quốc lộ 14, khu phố Tiến Thành 1, Phường Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Bù Đăng. Địa chỉ: Số 243, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Phú Riềng: Địa chỉ: Tổ 2 thôn Tân Bình xã Phú Riềng tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Bù Gia Mập: Đường ĐT 741, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Hớn Quản. Địa chỉ: Đường đông tây, Thôn 1, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Bình Long: Số 09, đường Nguyễn Huệ, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Lộc Ninh. Địa chỉ: Số 39, Quốc lộ 13, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Chơn Thành: Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 8, KP. Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Bù Đốp: Địa chỉ: Số 185, Đường 7 tháng 4, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Đồng Xoài. Địa chỉ: Số 62, đường Hùng Vương, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Đồng Phú. Địa chỉ: Đường Trường Chinh, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Đội Quản lý điện Phước Long: Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, khu phố 5, Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai

Ghi chú: 

+ Mức thuế suất giá trị gia tăng bên mời thầu đang áp dụng là 8%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 8% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.
+ Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

+ Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT hoặc hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho chủ đầu tư (bên mua hàng) thì đây không được xem là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.
9. Bảng giá dự thầu:

9.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

	Đơn giá xuất xưởng trước thuế
	Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế
	Các chi phí khác trước thuế
	Thuế VAT

10%
	Đơn giá tổng cộng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

	
	
	
	
	


Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

9.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:
	Đơn giá hàng hóa nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan
	Chi phí khác trước VAT
	Thuế VAT

10%
	Đơn giá tổng cộng

	Đơn giá hàng hóa
	Vận chuyển quốc tế
	Bảo hiểm hàng hóa
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(1)+…+(7)

	[Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể]
	[Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] 
	[Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể]
	[Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)]
	[Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng]
	
	
	


Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.
II. Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa:

1. Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa:

Nhà thầu phải chào thầu bảng Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không chào thầu bảng Yêu cầu kỹ thuật này thì E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đạt. Nội dung chào thầu thầu phải được ghi rõ tại cột “Chào thầu”.
	STT
	ĐẶC TÍNH
	YÊU CẦU CHI TIẾT
	Chào thầu
	Ghi chú

	1
	Yêu cầu chung:
	
	
	

	
	Yêu cầu chung về hàng hoá
	Hàng hóa cung cấp cho gói thầu mới 100%.
	
	

	
	Mã hiệu/xuất xứ
	Nhà thầu khai báo cụ thể
	
	

	2
	Cấu trúc 
	Cấu trúc kín (Hệ thống AGM)
	
	

	
	
	Cell per Unit: 6
	
	

	3
	Hộp đựng: 
	Chất liệu vỏ: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
	
	

	4
	Dạng bình theo tiêu chuẩn viễn thông
	Bình khô miễn bảo trì, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng.
	
	

	
	
	Hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.
	
	

	
	
	Phù hợp lắp trong các phòng kín với các thiết bị Viễn thông và CNTT.
	
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004, ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, 
ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet
	
	

	6
	Thông số Unit
	Điện áp: 12VDC.
	
	

	
	
	Công suất (AH): ≥ 150AH.
	
	

	
	
	Trọng lượng: Nhà thầu khai báo.
	
	

	
	
	Điện trở trong (1kHz): < 3.4 mΩ
	
	

	
	
	Dòng sạc tối đa: ≤ 46.5A
	
	

	7
	Kích thước (L*W*H) 
	≤ 483±3*170±3*240±3 mm
	
	

	8
	Khối lượng (tổng) 
	≥ 48.2Kg
	
	

	9
	Tuổi thọ thiết kế 
	10 - 12 năm ở 20 độ C theo Eurobat
	
	

	10
	Bảo hành 
	≥ 12 tháng (trong quá trình vận hành 1 đổi 1).
	
	

	11
	Lắp đặt và hướng dẫn vận hành
	- Đảm bảo Bình ắc quy được lắp đặt cấp nguồn VDC phù hợp với các UPS hiện hữu tại phòng máy chủ
- Công ty và các Điện lực hoạt động ổn định.
- Thực hiện lắp đặt Bình ắc quy tại phòng máy Công ty Điện lực Đồng Nai (cơ sở 2) và các Đội quản lý điện trực thuộc. Hướng dẫn vận hành, kiểm tra Bình ắc quy.
	
	


Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu.... hoặc catalogues để chứng minh thông số chào thầu.

2. Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa:

	STT
	ĐẶC TÍNH
	YÊU CẦU CHI TIẾT
	MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG

	
	
	
	Đạt
	Chấp nhận
	Không đạt

	1
	Yêu cầu chung:
	
	
	
	

	
	Yêu cầu chung về hàng hoá
	Hàng hóa cung cấp cho gói thầu mới 100%.
	(
	
	(

	
	Mã hiệu/xuất xứ
	Nhà thầu khai báo cụ thể
	(
	
	(

	2
	Cấu trúc 
	Cấu trúc kín (Hệ thống AGM)
	(
	
	(

	
	
	Cell per Unit: 6
	(
	
	(

	3
	Hộp đựng: 
	Chất liệu vỏ: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
	(
	
	(

	4
	Dạng bình theo tiêu chuẩn viễn thông
	Bình khô miễn bảo trì, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng.
	(
	
	(

	
	
	Hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.
	(
	
	(

	
	
	Phù hợp lắp trong các phòng kín với các thiết bị Viễn thông và CNTT.
	(
	
	(

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004, ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, 
ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet
	(
	
	(

	6
	Thông số Unit
	Điện áp: 12VDC.
	(
	
	(

	
	
	Công suất (AH): ≥ 150AH.
	(
	
	(

	
	
	Trọng lượng: Nhà thầu khai báo.
	(
	
	(

	
	
	Điện trở trong (1kHz): < 3.4 mΩ
	(
	
	(

	
	
	Dòng sạc tối đa: ≤ 46.5A
	(
	
	(

	7
	Kích thước (L*W*H) 
	≤ 483±3*170±3*240±3 mm
	(
	
	(

	8
	Khối lượng (tổng) 
	≥ 48.2Kg
	(
	
	(

	9
	Tuổi thọ thiết kế 
	10 - 12 năm ở 20 độ C theo Eurobat
	(
	
	(

	10
	Bảo hành 
	≥ 12 tháng (trong quá trình vận hành 1 đổi 1).
	(
	
	(

	11
	Lắp đặt và hướng dẫn vận hành
	- Đảm bảo Bình ắc quy được lắp đặt cấp nguồn VDC phù hợp với các UPS hiện hữu tại phòng máy chủ
- Công ty và các Điện lực hoạt động ổn định.
- Thực hiện lắp đặt Bình ắc quy tại phòng máy Công ty Điện lực Đồng Nai (cơ sở 2) và các Đội quản lý điện trực thuộc. Hướng dẫn vận hành, kiểm tra Bình ắc quy.
	(
	
	(


Chú thích:   
+ Ký hiệu “(” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Đạt. Chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa và cung cấp được tài liệu để chứng minh thông số chào.

+ Ký hiệu “(” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Không đạt: Không chào thầu hoặc chào không đúng hoặc chào thấp hơn yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa hoặc không cung cấp được tài liệu để chứng minh thông số chào.

